DANH SÁH LỚP 4 TUỔI KHU HÒA THÁP
Năm học: 2018-2019
Khu Trung tâm Biểu Nghi
	Stt
	Họ và tên học sinh
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
( Nữ)
	Họ tên Bố
	Họ Tên Mẹ
	Hộ khẩu
	Ghi chú

	1
	Đinh Thị Đan Thảo
	2016
	Nữ
	
	
	Đông Mai
	

	2
	Đào Ngọc Đức
	17/2/2016
	
	Đào Ngọc Linh
	Phạm Thị Phượng
	Hiệp Hòa
	

	3
	Bùi Duy Khánh
	07/03/2016
	
	Bùi Thanh Tuấn
	Lê Thị Hường
	Đông Mai
	

	4
	Nguyễn Thị Vân Anh
	   22/8/2015
	Nữ
	
	
	Đông Mai
	

	5
	Bùi Thiên Băng
	21/6/2015
	Nữ
	Bùi Văn Bền
	Nguyễn Thị Lệ
	Tiền An
	

	6
	Nguyễn Anh Thơ
	06/12/2015
	Nữ
	Nguyễn Văn Đại
	Nguyễn Thị Luyến
	Đông Mai
	

	7
	Vũ Như Ngọc
	13/08/2015
	Nữ
	Vũ Văn Bằng
	Vũ Thị Thịnh
	Đông Mai
	

	8
	Nguyễn Bảo Nam
	24/5/2015
	
	Nguyễn Văn Lũy
	Vũ Thị  Bảo Linh
	Đông Mai
	

	9
	Vũ Nguyễn Bảo Trâm
	24/9/2014
	Nữ
	Vũ Ngọc Thạch
	Nguyễn Thị Điển
	Đông Mai
	

	10
	Vũ Ngọc Minh Châu
	05/12/2014
	Nữ
	Vũ Văn Hoàng
	Phạm Thị Thương
	Đông Mai
	

	11
	Vũ Tiến Dũng
	03/07/2014
	
	Vũ Đức Hùng
	Bùi Thị Hiền 
	Đông Mai
	

	12
	Ngô Thu Thảo
	27/01/2014
	Nữ
	Ngô Đình Thu
	Lê Thị Hằng
	Cộng Hòa
	

	14
	Ngô Thu Trang
	27/01/2014
	Nữ
	Ngô Đình Thu
	Lê Thị Hằng
	Cộng Hòa
	

	15
	Đinh Bảo Nam
	10/9/2014
	
	
	
	Đông Mai
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số: 15: (Nữ: 9);  Trái tuyên:4 (Nữ 3: Cộng Hòa:2, Hiệp Hòa:1; Tiền An:1)                        Giáo viên
                                                                                                                                                      Nguyễn Thị Miền


· Tổng số học sinh:15( Nữ:10)
- Học sinh nơi khác: 4( Nữ: 3)
                + Hiệp Hòa:  01
                            + Tiền An: 01
                           + Cộng Hòa: 02

                                                                                                                      Giáo viên chủ nhiệm

                                                                                                                       Nguyễn Thị Miền








